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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Trắc địa lý thuyết +BTL (Theoretical Geodesy)
Mã số học phần: 7050215
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 45
Lý thuyết: 42; Bài tập: 03; Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0; Đồ án: 0; Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Mã CBGD
	E-mail

	1
	Nguyễn Văn Sáng
	PGS. TS
	0502-09
	nguyenvansang@humg.edu.vn

	3
	Bùi Khắc Luyên
	ThS
	0502-07
	buikhacluyen@humg.edu.vn

	4
	Phạm Ngọc Quang
	ThS
	0502-17
	phamngocquang@humg.edu.vn


2.2. Bộ môn: Trắc địa cao cấp
2.3. Khoa: Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai
3. Điều kiện học học phần: Không.
3.1.Điều kiện tiên quyết: Không.
3.2. Môn học học trước:  Không.
        4. Mục tiêu của học phần 
	Người học phải nắm được bản chất của thế nhiễu và các đặc trưng trọng trường có liên quan, các phương pháp xác định chúng và sử dụng chúng trong việc nghiên cứu xác định kích thước, hình dạng và thế trọng trường của Trái đất trong phạm vi cục bộ cũng như trên quy mô toàn cầu. Nắm vững các kiến thức về quy chuyển trị đo trắc địa. Các bản chất và các công thức thực dụng xác định hệ thống độ cao. Người học nắm được kiến thức cơ bản về đo cung độ.
	4.1. Kiến thức 
4.1.1 Sinh viên nắm được nội dung của thế trọng trường thực, thế trọng trường chuẩn và các đặc trưng của chúng. Các phương pháp xác định thế trọng trường chuẩn. 
4.1.2 Sinh viên nắm được mối liên hệ giữa thế nhiễu với độ lệch dây dọi và dị thường độ cao. Các phương pháp xác định dị thường trọng lực, độ lệch dây dọi và dị thường độ cao.
4.1.3 Sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về quy chuyển trị đo trắc địa. Lý thuyết độ cao. Đo cung độ.
	4.2. Kỹ năng 
           4.2.1.  Sinh viên nắm được các phương pháp tính độ lệch dây dọi và dị thường độ cao theo số liệu trọng lực.
	4.2.2. Sinh viên nắm vững lý thuyết về các loại dị thường trọng lực, phương pháp xác định chúng. Thành lập bản đồ các loại dị thường trọng lực.
     5. Tóm tắt nội dung học phần
Trình bày lý thuyết về thế nhiễu và các đặc trưng trọng trường có liên quan; các phương pháp xác định các đặc trưng của thế nhiễu là dị thường trọng lực, độ lệch dây dọi và dị thường độ cao sử dụng các số liệu đo thiên văn, đo trắc địa, đo trọng lực và quan trắc vệ tinh; giải quyết vấn đề quy chuyển các trị đo trắc địa từ bề mặt tự nhiên của trái đất về bề mặt vật lý và toán học tương ứng; các nguyên tắc và phương pháp cơ bản về việc xác định kích thước, hình dạng và các yếu tố định vị của ellipsoid Trái đất trong phạm vi cục bộ cũng như trên quy mô toàn cầu.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	THẾ TRỌNG TRƯỜNG THỰC VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA THẾ TRỌNG TRƯỜNG THỰC
	06
	

	1.1
	Các đặc trưng của thế trọng trường thực
	
	4.1.1

	1.2
	Triển khai thế trọng trường thực bên ngoài trái đất theo chuỗi hàm số cầu
	
	4.1.1

	Chương 2
	THẾ TRỌNG TRƯỜNG CHUẨN VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA THẾ TRỌNG TRƯỜNG CHUẨN
	06
	

	2.1
	Các phương pháp chính xác định thế trọng trường chuẩn

	
	4.1.1

	2.2
	Một số đặc trưng chủ yếu và các đạo hàng bậc hai của thế trọng trường chuẩn 
	
	4.1.1

	Chương 3
	THẾ NHIỄU VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG TRỌNG TRƯỜNG CỦA NÓ
	06
	

	3.1
	Mối liên hệ giữa thế nhiễu và dị thường trọng lực
	
	4.1.2

	3.2
	Mối liên hệ giữa thế nhiễu và độ lệch dây dọi
	
	4.1.2

	3.3
	Mối liên hệ giữa thế nhiễu và dị thường độ cao
	
	4.1.2

	Chương 4
	XÁC ĐỊNH DỊ THƯỜNG TRỌNG LỰC, ĐỘ LỆCH DÂY DỌI VÀ DỊ THƯỜNG ĐỘ CAO
	08
	

	4.1
	Xác định dị thường trọng lực
	
	4.1.2

	4.2
	Xác định độ lệch dây dọi
	
	4.1.2

	4.3
	Xác định dị thường độ cao
	
	4.1.2

	Chương 5
	QUY CHUYỂN TRỊ ĐO TRẮC ĐỊA
	04
	

	5.1
	Mục đích và các phương pháp quy chuyển
	
	4.1.3

	5.2
	Quy chuyển trị đo hướng
	
	4.1.3

	5.3
	Quy chuyển trị đo khoảng cách
	
	4.1.3

	5.4
	Quy chuyển mạng lưới cục bộ
	
	4.1.3

	5.5
	Quy chuyển kết quả đo GPS
	
	4.1.3

	Chương 6
	LÝ THUYẾT ĐỘ CAO
	06
	

	6.1
	Các nguyên tắc chọn hệ thống độ cao
	
	4.1.3

	6.2
	Độ cao đo được và đại lượng thế trọng trường
	
	4.1.3

	6.3
	Các hệ độ cao sử dụng mực nước biển trung bình
	
	4.1.3

	6.4
	Xác định độ cao theo số liệu định vị vệ tinh kết hợp với số liệu trọng lực
	
	4.1.3

	Chương 7
	XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC, HÌNH DẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ ĐỊNH VỊ CỦA ELLIPSOID TRÁI ĐẤT
	06
	

	7.1
	Các yếu tố định vị của ellipsoid
	
	4.1.3

	7.2
	Đo cung độ theo số liệu thiên văn -  trắc địa
	
	4.1.3

	7.3
	Đo cung độ kết hợp sử dụng số liệu thiên văn -  trắc địa và trọng lực 
	
	4.1.3

	7.4
	Đo cung độ theo số liệu quan trắc vệ tinh
	
	4.1.3

	7.5
	Thiết lập số liệu trắc địa gốc cho Việt Nam
	
	4.1.3

	6.2. Bài tập

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Bài 1
	Xác định các loại dị thường trọng lực và thành lập bản đồ dị thường trọng lực
	02
	4.1.2

	Bài 2
	Tính độ lệch dây dọi và dị thường độ cao theo số liệu trọng lực
	01
	4.1.2


7. Phương pháp giảng dạy 
    - Giảng dạy lý thuyết kết hợp với bài tập 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.   
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
	9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết 100%
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Làm đầy đủ bài tập đã giao 100%
	30%

	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết (50 phút)
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (90 phút).

	
60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	    [1] Phạm Hoàng Lân. Trắc địa lý thuyết. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 2013
	
	
	


    [2].  Phạm Hoàng Lân (Chủ biên), Đặng Nam Chinh, Dương Vân Phong, Vũ Văn Trí. Trắc địa cao cấp đại cương. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 2012
    [3]. Đặng Nam Chinh, Đỗ Ngọc Đường. Trắc địa cao cấp. Giáo trình cho sinh viên ngành Bản đồ. Nxb Giao thông vận tải, Hà Nội, 2000.
    [4] Phạm Hoàng Lân. Trọng lực trắc địa (tập I, II). Đại học Mỏ - Địa chất , 1973.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1: THẾ TRỌNG TRƯỜNG THỰC VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA THẾ TRỌNG TRƯỜNG THỰC 
1.1. Các đặc trưng của thế trọng trường thực
1.2. Triển khai thế trọng trường thực bên ngoài trái đất theo chuỗi hàm số cầu

	8

	0
	0

	
 
Tài liệu [1] Nội dung của 1.1 đến 1.2 chương 1. 
Ôn tập nội dung chương 2 tài liệu tham khảo 1.
Tìm hiểu thêm tài liệu [2].


	2
	1.2. Triển khai thế trọng trường thực bên ngoài trái đất theo chuỗi hàm số cầu
Chương 2: THẾ TRỌNG TRƯỜNG CHUẨN VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA THẾ TRỌNG TRƯỜNG CHUẨN
2.1. Các phương pháp chính xác định thế trọng trường chuẩn

	4




2


	0




0
	0


0
	
Tài liệu [1] Nội dung của 1.2 chương 1 và 2.1 chương 2. 
Ôn tập nội dung 1.1, 1.2, đã học ở chương 1.
Tìm hiểu thêm tài liệu [2], [3].



	3+4
	Chương 2: THẾ TRỌNG TRƯỜNG CHUẨN VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA THẾ TRỌNG TRƯỜNG CHUẨN
2.1. Các phương pháp chính xác định thế trọng trường chuẩn
2.2. Một số đặc trưng chủ yếu và các đạo hàng bậc hai của thế trọng trường chuẩn
	10



	0





	0
	
Tài liệu [1] Nội dung của 2.1 đến 2.2 chương 2.
Ôn tập nội dung 1.2 chương 1 và 2.1 chương 2
Tìm hiểu 3.1 đến 3.2 chương 3 tài liệu [1].


	5+6
	Chương 3: THẾ NHIỄU VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG TRỌNG TRƯỜNG CỦA NÓ 
3.1. Mối liên hệ giữa thế nhiễu và dị thường trọng lực 
3.2. Mối liên hệ giữa thế nhiễu và độ lệch dây dọi 
	     8

	0






	0
	
Tài liệu [1] Nội dung của 3.1 đến 3.2 chương 3.
Ôn tập nội dung 2.1, 2.2 chương 2
Tìm hiểu 3.3 chương 3 và 4.1 chương 4 tài liệu [1].


	7+8
	3.3 Mối liên hệ giữa thế nhiễu và dị thường độ cao 
Chương 4: XÁC ĐỊNH DỊ THƯỜNG TRỌNG LỰC, ĐỘ LỆCH DÂY DỌI VÀ DỊ THƯỜNG ĐỘ CAO
4.1.  Xác định dị thường trọng lực
	4


2





	0

0
	0

0
	
Tài liệu [1] Nội dung của 3.3 chương 3 và 4.1 chương 4.
Ôn tập nội dung 3.1, 3.2 chương 3
Tìm hiểu thêm tài liệu [2].





	9
	Chương 4: XÁC ĐỊNH DỊ THƯỜNG TRỌNG LỰC, ĐỘ LỆCH DÂY DỌI VÀ DỊ THƯỜNG ĐỘ CAO
4.2 Xác định độ lệch dây dọi
4.3. Xác định dị thường độ cao
	10
	0
	0
	Tài liệu [1] Nội dung của 4.2, 4.3 chương 4.
Ôn tập nội dung 3.3 chương 3 và 4.1 chương 4


	10
	Chương 4: XÁC ĐỊNH DỊ THƯỜNG TRỌNG LỰC, ĐỘ LỆCH DÂY DỌI VÀ DỊ THƯỜNG ĐỘ CAO
4.3. Xác định dị thường độ cao
	4
	4
	0
	Tài liệu [1] Nội dung của 4.3 chương 4.
Ôn tập nội dung 4.2, 4.3 chương 4
Làm bài tập 1
Tìm hiểu thêm tài liệu [4].

	11+12
	Chương 5: QUY CHUYỂN TRỊ ĐO TRẮC ĐỊA
5.1. Mục đích và các phương pháp quy chuyển
5.2. Quy chuyển trị đo hướng
5.3. Quy chuyển trị đo khoảng cách
	4




	0
	0
	
Tài liệu [1] Nội dung 5.1, 5.2, 5.3 chương 5 .
Ôn tập nội dung 4.3 chương 4 

	13
	5.4. Quy chuyển mạng lưới cục bộ
5.5. Quy chuyển kết quả đo GPS
Chương 6: LÝ THUYẾT ĐỘ CAO
6.1. Các nguyên tắc chọn hệ thống độ cao

	4


2
	0


0
	0


0
	Tài liệu [1] Nội dung của 5.4, 5.5 chương 5 và 6.1 chương 6.
Ôn tập nội dung 5.1, 5.2, 5.3 chương 5
Nộp bài tập 1

	14
	Chương 6: LÝ THUYẾT ĐỘ CAO
6.2. Độ cao đo được và đại lượng thế trọng trường
6.3. Các hệ độ cao sử dụng mực nước biển trung bình
6.4. Xác định độ cao theo số liệu định vị vệ tinh kết hợp với số liệu trọng lực

	10
	0
	0
	Tài liệu [1] Nội dung của 6.2, 6.3, 6.4 chương 6.
Ôn tập nội dung 5.4, 5.5 chương 5 và 6.1 chương 6
Tìm hiểu thêm tài liệu [2], [3].


	15
	Chương 7: XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC, HÌNH DẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ ĐỊNH VỊ CỦA ELLIPSOID TRÁI ĐẤT
7.1. Các yếu tố định vị của ellipsoid
7.2. Đo cung độ theo số liệu thiên văn -  trắc địa
7.3. Đo cung độ kết hợp sử dụng số liệu thiên văn -  trắc địa và trọng lực
	6
	2
	0
	Tài liệu [1] Nội dung của 7.1, 7.2, 7.3 chương 7.
Ôn tập nội dung 6.2, 6.3, 6.4 chương 6.
Làm bài tập 2

	16
	Chương 7: XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC, HÌNH DẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ ĐỊNH VỊ CỦA ELLIPSOID TRÁI ĐẤT
7.4. Đo cung độ theo số liệu quan trắc vệ tinh
7.5. Thiết lập số liệu trắc địa gốc cho Việt Nam
	6
	0
	0
	Tài liệu [1] Nội dung của 7.4, 7.5 chương 7.
Ôn tập nội dung của 7.1, 7.2, 7.3 chương 7.
Nộp bài tập 2
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